
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 2B ngõ 74 Phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI HOÀNG

0109082642

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bưu chính
Chi tiết: Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện trong 
nước

5310

2. Chuyển phát
Chi tiết : Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong 
nước ) thư, bưu phẩm, bưu kiện; Dịch vụ giao hàng tận nhà.

5320(Chính)

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết : Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch 

4932

5. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống
( không bao gồm kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ 
trường ) 

4633

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HẢI HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI HOANG INVESTMENT TRADING 
AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI HOANG ITS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN ĐỨC 
HOÀNG 

Số nhà 30, Tiểu Khu 
4, Thị trấn Nham 
Biền, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

700.000.000 33,340 121976278

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 

4649

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 

4759

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết : Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
thông thường

5210

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ, Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các 
chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ 
tục hải quan; Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

5229

17. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
( mặt hàng nhà nước cho phép ) 

4764

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2LÊ ĐỨC 
HẢI

Xóm Đống Cao, Xã 
Tư Mại, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

700.000.000 33,330 122084356

3PHÍ NGỌC 
HẢI

Số 24 ngách 9 ngõ 
217 đường Trần Phú, 
Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 33,330 001089025547

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121976278
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 30, Tiểu Khu 4, Thị trấn Nham Biền, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 2B ngõ 74 Phố Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC HOÀNG Nam

04/09/1993 Kinh Việt Nam

17/08/2015 Công an Tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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